
1
H24.180-

250820-0261

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
LÊ DUY MẮN

LƯƠNG XÁ NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0386719438
20/08/2025 

07:38:20

27/08/2025 

07:38:20

2
H24.180-

250820-0469
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Thị Thơm

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0386116376
20/08/2025 

07:53:22

21/08/2025 

07:53:22

3
H24.180-

250820-0502

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

DUNG

XÓM 1 THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867157556
20/08/2025 

07:54:00

21/08/2025 

07:54:00

4
H24.180-

250820-0655

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

TRẦN VĂN THUẤN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0787337311
20/08/2025 

08:02:40

21/08/2025 

08:02:40

5
H24.180-

250820-0590
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Bùi Văn Thành

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373566993
20/08/2025 

08:02:55

21/08/2025 

08:02:55

6
H24.180-

250820-0806
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Hân

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0964318599
20/08/2025 

08:11:14

21/08/2025 

08:11:14

7
H24.180-

250820-0847

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ BÍCH NGỌC

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0869470159
20/08/2025 

08:11:47

21/08/2025 

08:11:47

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 20/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



8
H24.180-

250820-0934
Thủ tục đăng ký khai sinh Vũ Ngọc Sơn

Thôn Quỳnh Khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866110195
20/08/2025 

08:18:20

21/08/2025 

08:18:20

9
H24.180-

250820-1095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN NGỌC 

ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0333772856
20/08/2025 

08:23:06

21/08/2025 

08:23:06

10
H24.180-

250820-1184
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Hân

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0964318599
20/08/2025 

08:27:53

21/08/2025 

08:27:53

11
H24.180-

250820-1235

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC 

ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0333772856
20/08/2025 

08:29:53

21/08/2025 

08:29:53

12
H24.180-

250820-1368

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HƯỜNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0974813263
20/08/2025 

08:35:14

21/08/2025 

08:35:14

13
H24.180-

250820-1424

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN QUÂN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977945333
20/08/2025 

08:37:58

21/08/2025 

08:37:58

14
H24.180-

250820-1519

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ VĂN QUÂN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

03009100383

6

20/08/2025 

08:41:44

21/08/2025 

08:41:44

15
H24.180-

250820-1569
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỖ THỊ DUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0394524383
20/08/2025 

08:43:59

21/08/2025 

08:43:59

16
H24.180-

250820-1622

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ YẾN NHI

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0352928817
20/08/2025 

08:46:08

21/08/2025 

08:46:08



17
H24.180-

250820-1629

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA THỊ TRANG 

NHUNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988564294
20/08/2025 

08:46:28

21/08/2025 

08:46:28

18
H24.180-

250820-1678

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA THỊ TRANG 

NHUNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988564294
20/08/2025 

08:48:23

21/08/2025 

08:48:23

19
H24.180-

250820-1708

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ YẾN NHI

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0352928817
20/08/2025 

08:49:16

21/08/2025 

08:49:16

20
H24.180-

250820-1918

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ NGỌC BẢO CHI

SỐ NHÀ 8, PHỐ 

NGUYỄN KHUYẾN, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983188248
20/08/2025 

08:58:39

21/08/2025 

08:58:39

21
H24.180-

250820-2006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ THU 

THANH

Số 12/01, QL5, khu Ga, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983762019
20/08/2025 

09:02:16

21/08/2025 

09:02:16

22
H24.180-

250820-2118

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN LƯƠNG 

BẰNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0386941160
20/08/2025 

09:07:06

21/08/2025 

09:07:06

23
H24.180-

250820-2087

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở.
TÔ LAN ANH

THÔN AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0888236689
20/08/2025 

09:07:40

26/12/2025 

10:45:20

24
H24.180-

250820-2193

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THU 

THANH

Số 12/01, QL5, khu Ga, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983762019
20/08/2025 

09:10:06

21/08/2025 

09:10:06



25
H24.180-

250820-2366

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ HUY HOÀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0394708838
20/08/2025 

09:16:35

21/08/2025 

09:16:35

26
H24.180-

250820-2412

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ DUYÊN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0828113569
20/08/2025 

09:18:13

21/08/2025 

09:18:13

27
H24.180-

250820-2420

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ HUY HOÀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0394708838
20/08/2025 

09:18:27

21/08/2025 

09:18:27

28
H24.180-

250820-2416
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG

văn minh, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0347300505
20/08/2025 

09:18:39

25/08/2025 

09:18:39

29
H24.180-

250820-2468

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ HUY HOÀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0394708838
20/08/2025 

09:20:25

21/08/2025 

09:20:25

30
H24.180-

250820-2553

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGÔ VĂN TUYÊN

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0965453667
20/08/2025 

09:23:48

21/08/2025 

09:23:48

31
H24.180-

250820-2607

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ VĂN TUYÊN

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0965453667
20/08/2025 

09:25:32

21/08/2025 

09:25:32

32
H24.180-

250820-2703

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ QUỲNH 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865099057
20/08/2025 

09:29:09

21/08/2025 

09:29:09



33
H24.180-

250818-4229
Thủ tục đăng ký khai sinh Ngô Hoàng Thịnh

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977317555
20/08/2025 

09:32:02

21/08/2025 

09:32:02

34
H24.180-

250820-2813

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUỲNH 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865099057
20/08/2025 

09:33:31

21/08/2025 

09:33:31

35
H24.180-

250820-2924

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUỲNH 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865099057
20/08/2025 

09:37:49

21/08/2025 

09:37:49

36
H24.180-

250820-3018

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUỲNH 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865099057
20/08/2025 

09:41:10

21/08/2025 

09:41:10

37
H24.180-

250820-3053

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUỲNH 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865099057
20/08/2025 

09:42:54

21/08/2025 

09:42:54

38
H24.180-

250820-3163

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ DÂNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0392822243
20/08/2025 

09:47:12

21/08/2025 

09:47:12

39
H24.180-

250820-3231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

LONG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0978695633
20/08/2025 

09:49:32

21/08/2025 

09:49:32



40
H24.180-

250820-3295

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

LONG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0978695633
20/08/2025 

09:51:38

21/08/2025 

09:51:38

41
H24.180-

250820-3334
Thủ tục đăng ký khai sinh Đỗ Văn Hải

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989960636
20/08/2025 

09:56:52

21/08/2025 

09:56:52

42
H24.180-

250820-3450

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THỌ

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394653282
20/08/2025 

09:57:28

21/08/2025 

09:57:28

43
H24.180-

250820-3479

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

THỌ

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394653282
20/08/2025 

09:58:30

21/08/2025 

09:58:30

44
H24.180-

250820-3486

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN THANH

XÓM 6 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867029811
20/08/2025 

09:58:46

21/08/2025 

09:58:46

45
H24.180-

250820-3500
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

NGUYỄN ĐỨC 

MẠNH

thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0888680656
20/08/2025 

09:59:41

25/08/2025 

09:59:41

46
H24.180-

250820-3521

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN THANH

XÓM 6 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867029811
20/08/2025 

10:00:00

21/08/2025 

10:00:00

47
H24.180-

250820-3639

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

THÔNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0919931198
20/08/2025 

10:04:53

21/08/2025 

10:04:53



48
H24.180-

250820-3672

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HUY 

THĂNG

THÔN TÂN TIẾN, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368876436
20/08/2025 

10:05:58

21/08/2025 

10:05:58

49
H24.180-

250820-3866

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG VĂN 

HÙNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0986896302
20/08/2025 

10:13:45

21/08/2025 

10:13:45

50
H24.180-

250820-3893

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN 

HÙNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0986896302
20/08/2025 

10:14:40

21/08/2025 

10:14:40

51
H24.180-

250820-4000
Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI THỊ HÒA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363016492
20/08/2025 

10:19:05

25/08/2025 

07:30:00

52
H24.180-

250820-4075

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CHU QUANG 

SUNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0912423717
20/08/2025 

10:21:29

21/08/2025 

10:21:29

53
H24.180-

250820-4087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DIỆU 

LINH

SỐ NHÀ 36, ĐƯỜNG 

TRẦN HƯNG ĐẠO, 

KHU TÂN PHÚ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0359927246
20/08/2025 

10:22:10

21/08/2025 

10:22:10

54
H24.180-

250820-4130
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM VĂN TÌNH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977148934
20/08/2025 

10:24:01

21/08/2025 

10:24:01

55
H24.180-

250820-4157

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DIỆU 

LINH

SỐ NHÀ 36, ĐƯỜNG 

TRẦN HƯNG ĐẠO, 

KHU TÂN PHÚ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0359927246
20/08/2025 

10:24:45

21/08/2025 

10:24:45



56
H24.180-

250820-4232
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977148934
20/08/2025 

10:27:37

21/08/2025 

10:27:37

57
H24.180-

250820-4433

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN QUỐC 

HUYNH

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373656918
20/08/2025 

10:35:26

21/08/2025 

10:35:26

58
H24.180-

250820-4478

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ LIÊN

Đội 5, thôn Quảng Đạt, 

Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974632873
20/08/2025 

10:36:54

21/08/2025 

10:36:54

59
H24.180-

250820-4643

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH THỊ THÙY 

ANH

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0369820260
20/08/2025 

10:44:13

21/08/2025 

10:44:13

60
H24.180-

250820-4970

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THANH 

TÙNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0898093388
20/08/2025 

10:58:27

21/08/2025 

10:58:27

61
H24.180-

250820-5003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THANH 

TÙNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0898093388
20/08/2025 

10:59:39

21/08/2025 

10:59:39

62
H24.180-

250820-5196
Đăng ký lại khai tử LÊ THỊ MÙA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0978601500
20/08/2025 

11:09:54

25/08/2025 

07:30:00

63
H24.180-

250820-6860

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ TÂM 

ĐAN

NHÀ SỐ 64 PHỐ 

THỐNG NHẤT, KHU 

TÂN PHÚ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0356510581
20/08/2025 

13:39:09

21/08/2025 

13:39:09



64
H24.180-

250820-7408

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN HÙNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0944393258
20/08/2025 

14:09:59

21/08/2025 

14:09:59

65
H24.180-

250820-7469

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ CHÓT

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368015933
20/08/2025 

14:12:59

21/08/2025 

14:12:59

66
H24.180-

250820-7910

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

CHỬ THỊ THU HÀ

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975433946
20/08/2025 

14:32:32

21/08/2025 

14:32:32

67
H24.180-

250820-8367

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN NGỌC 

QUÝ

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983058519
20/08/2025 

14:50:56

21/08/2025 

14:50:56

68
H24.180-

250820-8465

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC 

QUÝ

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983058519
20/08/2025 

14:54:13

21/08/2025 

14:54:13

69
H24.180-

250820-8847

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MẠNH 

TUYỂN

ĐỘI 2, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988892645
20/08/2025 

15:07:33

22/08/2025 

07:30:00

70
H24.180-

250820-8899
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN THỊ 

THƯỜNG

thôn Cổ phục Bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868104813
20/08/2025 

15:09:20

25/08/2025 

09:39:20

71
H24.180-

250820-8913

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

CHỬ VĂN DƯƠNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0969171111
20/08/2025 

15:09:51

22/08/2025 

07:30:00



72
H24.180-

250820-8949

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CHỬ VĂN DƯƠNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0969171111
20/08/2025 

15:11:06

22/08/2025 

07:30:00

73
H24.180-

250820-8994
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hứa Văn Thường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936645015
20/08/2025 

15:13:41

22/08/2025 

07:30:00

74
H24.180-

250820-9234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA VĂN 

THƯỜNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936645015
20/08/2025 

15:23:37

22/08/2025 

07:30:00

75
H24.180-

250820-9277

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN 

THƯỜNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936645015
20/08/2025 

15:25:13

22/08/2025 

07:30:00

76
H24.180-

250820-9388

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN CHÍ THANH

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0347182861
20/08/2025 

15:29:47

22/08/2025 

07:30:00

77
H24.180-

250820-9452

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HIỀN

XÓM 17, THÔN 

THIÊN XUÂN, Xã An 

Thành, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0923003168
20/08/2025 

15:32:20

22/08/2025 

07:30:00




